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Câu 1. (6,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Ai xui ta nhớ Hàm Rồng
Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn khuây
Từ ta trở lại Sơn Tây
Con đường Nam Bắc ít ngày vãng lai
Sơn cầu còn đỏ chưa phai?
Non xanh còn đối? Sông dài còn sâu?
Còn thuyền đánh cá buông câu?
Còn xe lửa chạy trên cầu như xưa?
Lấy ai viếng cảnh bây giờ?
Mà hay cảnh có đợi chờ cùng nhau?
Ước sao sông cứ còn sâu
Non xanh còn cứ giữ màu xanh xanh!

(Tản Đà, Nhớ cảnh cầu Hàm Rồng)

a. Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ. 
b. Đoạn thơ viết về cảnh đẹp nào của đất nước? Hãy chỉ ra những hình ảnh tác giả sử dụng để miêu tả cảnh đẹp đó.
c. Xác định và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ đã học được sử dụng trong hai dòng thơ sau:

Lấy ai viếng cảnh bây giờ?
Mà hay cảnh có đợi chờ cùng nhau?
d. Thông điệp mà em rút ra từ đoạn thơ trên là gì?
Câu 2. (4,0 điểm)
Ước mơ là những điều tốt đẹp đối với tuổi thơ. 
Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

Câu 3. (10,0 điểm)

Em nằm mơ, thấy mình đi lạc vào một khu vườn rất đẹp. Em vô tình nghe những bông hoa, những loài chim, mặt trời… đang tranh luận sôi nổi về vấn đề phải sống như thế nào mới là cách sống tốt.

Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc tranh luận đó.

---------------------------Hết---------------------------
   Họ và tên học sinh:................................................ Số báo danh:................
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	Phần đọc - hiểu
	6,0

	
	a
	- Thể thơ: lục bát

- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
	0,5
0,5

	
	b
	- Bài thơ viết về cảnh cầu Hàm Rồng.

- Những hình ảnh tác giả sử dụng để miêu tả cảnh đẹp đó: màu sơn đỏ của cầu, màu xanh của núi Ngọc Sơn, độ sâu của dòng sông Mã hùng vĩ, cảnh nhộn nhịp buông câu của những con thuyền đánh cá, hình bóng xe lửa Bắc – Nam chạy qua chạy lại trên cầu.
	0,5
0,5


	
	c
	- Biện pháp tu từ nhân hóa: cảnh có đợi chờ cùng nhau
- Tác dụng:
+ Làm cho lời thơ sinh động, giàu cảm xúc.    
+ Cầu Hàm Rồng được tác giả nhắc đến như một người bạn tri âm, tri kỉ, một cố nhân. Nhà thơ băn khoăn tự hỏi, trong bao năm tháng xa cách, không biết cảnh Hàm Rồng có đợi chờ mình để cùng nhau tâm sự, giãi bày
+ Thấy được tình yêu quê hương đất nước của tác giả.
	0.5

1,5

	
	d
	Học sinh nêu được thông điệp phù hợp với nội dung gợi ra từ đoạn thơ. Cụ thể: 

- Tự hào, trân trọng những cảnh đẹp của quê hương đất nước.
- Bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.

- Có những hành động cụ thể thiết thực để xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp hơn.
	2,0



	2
	
	Viết đoạn văn về vai trò của ước mơ đối với tuổi thơ
	4,0

	
	
	a. Yêu cầu về kỹ năng:
- Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội

- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

- Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.
- Hành văn mạch lạc, trong sáng, tránh mắc các lỗi: chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

	
	
	b. Yêu cầu về kiến thức: 
1. Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: vai trò của ước mơ đối với tuổi thơ
2. Thân đoạn

- Giải thích ước mơ là gì: Ước mơ là những điều tốt đẹp mà con người khao khát, hướng tới, mong muốn đạt được trong tương lai. Với tuổi thơ, ước mơ lúc nào cũng chất chứa đầy sự cao đẹp và trong sáng. Nó xuất phát từ sở thích , niềm đam mê nhưng cho dù là kiểu ước mơ nào thì cũng đẹp đẽ và đáng trân trọng

- Bàn luận về vai trò của ước mơ:

+ Ước mơ rất quan trọng và cần thiết…
+ Với tuổi thơ, ước mơ có tác dụng làm phong phú đời sống tinh thần và nuôi dưỡng những ý nghĩ bay bổng cho các em, có ước mơ giúp các em học hành chăm chỉ, rèn luyện tu dưỡng đạo đức tích cực hơn, có kế hoạch, mục tiêu cần đạt được trong cuộc sống; là động lưc, là nguồn sống, là điểm tựa để tuổi thơ vươn lên…

- Mở rộng vấn đề:phê phán một số bạn trẻ sống không có ước mơ hoặc không cố gắng để theo đuổi ước mơ…

- Bài học: cần phải có ước mơ ngay từ nhỏ và biết nuôi dưỡng ước mơ (học tập, rèn luyện…) Cần trân trọng nâng niu và chắp cánh cho những ước mơ đẹp để biến ước mơ thành hiện thực
3. Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề, liên hệ bản thân.
	3,5

	3


	
	Em nằm mơ, thấy mình đi lạc vào một khu vườn rất đẹp. Em vô tình nghe những bông hoa, những loài chim, mặt trời… đang tranh cãi sôi nổi về vấn đề phải sống như thế nào mới là cách sống tốt .

            Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc tranh luận đã tạo cho em nhiều suy nghĩ đó.
	10,0

	
	
	a. Yêu cầu về kĩ năng:

- Xác định đúng kiểu bài: Kể chuyện sáng tạo (Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm)

- Đảm bảo bố cục ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.

- Xác định đúng ngôi kể: Lời kể rõ ràng, mạch lạc, theo một trình tự kết hợp miêu tả, biểu cảm…
	1

	
	
	b. Yêu cầu về nội dung: Bài làm đảm bảo các yêu cầu sau đây
	8,0

	
	
	-Yêu cầu cụ thể:
1- Mở bài: Giới thiệu về câu chuyện giữa những bông hoa, những loài chim, mặt trời... bàn luận về vấn đề sống như thế nào mới là cách sống tốt.

2- Thân bài : Học sinh có thể kể nhiều hướng khác nhau. Có thể kể theo hướng sau:

- Tưởng tượng tình huống hấp dẫn

- Khi lạc vào khu vườn đó bản thân thấy ra sao? 

- Tưởng tượng cuộc trò chuyện đó của các nhân vật (Kể lại cuộc tranh luận về vấn đề phải sống như thế nào mới là sống tốt của các nhân vật. Học sinh có thể đưa ra một số nội dung nhưng phải đúng với chuẩn mực đạo đức xã hội)
- Kết thúc câu chuyện ra sao, cảm xúc của bản thân?

- Suy nghĩ của người kể qua cuộc tranh luận?
3- Kết bài:

-  Cảm xúc về trải nghiệm đáng nhớ đó và thể hiện suy nghĩ của mình=> bài học về cuộc sống có ý nghĩa.
	0,5
7,0

0,5

	
	
	c. Đảm bảo đúng chính tả, dùng từ chuẩn xác…
	0,5

	
	
	d. Sáng tạo: Có ý tưởng sáng tạo trong cách diễn đạt.
	0,5

	Tổng điểm
	20,0


Lưu ý khi chấm bài: 

1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm. Việc chi tiết hóa điểm số các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm.

2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong đáp án nhưng lập luận thuyết phục, văn phong sáng rõ.

4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng.
……………………. Hết ………………………
ĐỀ CHÍNH THỨC








